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                                Ngày dạy: 30/10/ 1018

                                                        TUẦN 10
Tiết 38:    Văn bản        NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ
                                                             (Hồi hương ngẫu thư)

Hạ Tri Chương    
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức 

Biết được: - Sơ giản về tác giả Hạ Tri Chương.

                  - Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật dịch thơ lục bát truyền thống của dân tộc. 

Hiểu được: -Nghệ thuật đối và vai trò câu kết của bài thơ.

                   -Nét độc đáo về cấu tứ bài thơ.

                   -Tình cảm quê hương là tình cảm sâu nặng bền chặt suốt cả cuộc đời. 
2. Về kĩ năng: +Đọc hiểu bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt qua bản dịch của tiếng Việt.
                        +Nhận ra nghệ thuật đối trong bài thơ Đường.

                        +Bước đầu tập so sánh bản dịch thơ và bản phiên âm chữ Hán, phân tích tác phẩm.
3. Thái độ : Trân trọng tình cảm yêu quê hương của tác giả Hạ Tri Chương khi đạt chân lên đất quê cũng như tình yêu quê hương của mỗi con người.
II. Phương pháp      

                     - Nêu vấn đề, giải thích, đàm thoại, thảo luận nhóm.

III. Chuẩn bị
- Giáo viên:  -Soạn bài, thiết kế bài dạy trên máy vi tính, tư liệu tham khảo,phiếu học tập nhóm.

- Học sinh:   -Chuẩn bị bài cũ, soạn bài mới.

IV. Định hướng năng lực và bảng mô tả: 

a) Năng lực chung cần hướng tới

               * Năng lực tự học, quan sát. 


   * Năng lực giải quyết vấn đề.


   * Năng lực sáng tạo.


   * Năng lực hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ.

b) Bảng mô tả mức độ yêu cầu

	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng cao

(Mô tả yêu cầu cần đạt)

	Câu hỏi/bài tập định tính
	-Sơ giản về tác giả Hạ Tri Chương.

Thể thơ:Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật dịch thơ lục bát truyền thống của dân tộc
	- Hiểu được nghệ thuật đối và vai trò câu kết của bài thơ.
- Nét độc đáo về cấu tứ bài thơ,

-Tình cảm quê hương là tình cảm sâu nặng, bền chặt suốt cả cuộc đời.
	- Vận dung hiểu biết để phân tích nghệ thuật đối và tác dụng thể hiện nội dụng trong bài thơ.
	- Vận dụng phân tích giá trị nghệ thuật và nội dung bản dịch thơ và bản phiên âm chữ Hán.

	Câu hỏi/bài tập định lượng
	
	
	
	

	Bài tập thực hành/thí nghiệm
	
	
	
	


V. Tiến trình bài học:

A. Khởi động ( 5p ) Slide               ( Tạo tình huống xuất phát có vấn đề kết nối kiến thức cũ và mới)
 -  Ở bài “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” thể hiện tình yêu quê hương trong hoàn cảnh nào?
            HS: tình yêu quê hương của một người sống xa nhà trong đêm thanh tĩnh.
    - Em hãy đọc bản dịch thơ “ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lý Bạch.
* Slide: Nhạc Quê hương.

Hỏi: Bài hát trên thể hiện điều gì? ( Thể hiện tình cảm con người với quê hương.)

 - Giới thiệu bài mới:            NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1 (7p )


Năng lực chuyên biệt:Tự học, giải quyết vấn đề về tìm hiểu chung tác giả, tác phẩm, bố cục, yếu tố Hán Việt.
- Nêu những nét chính về tác giả Hạ Tri Chương.

- Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào?

*GV:Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng về tình yêu quê hương

- Ta vào phần 3, mời 1 em đọc chú thích các yếu tố Hán Việt.

- GV hướng dẫn đọc văn bản:

- Đọc giọng nhẹ nhàng, trầm lắng thêt hiện tình cảm với quê hương.

+ Bản phiên âm: Đọc nhịp 4/3, riêng câu cuối nhịp 2/5.

+ Đọc 3 câu đầu giọng hơi ngạc nhiên. Câu cuối giọng hỏi cao hơn.

+ Phần dịch thơ lục bát đọc ngắt nhịp đúng các dấu câu.

Slide: 4 bản Bản phiên âm và dịch nghĩa. Và dịch thơ.

* GV đọc mẫu bản phiên âm.

- Gọi HS 1 em đọc.phiên âm- dịch thơ.

- Gọi 1em đọc 2 bản dịc thơ.

 - Bản phiên âm viết theo thể thơ gì? Ngắt nhịp như thế nào?

- Bài thơ nào đã học có thể thơ giống bài này?

-Ở bản dịch thơ thuộc thể thơ gì? Tác dụng như thế nào?

*GV Slide so sánh phiên âm –dịch thơ.
*Để đi vào tìm bố cục bài thơ các em quan sát trả lời câu hỏi sau:

Slide:- Bài thơ tác giả đi từ hai sự việc mà cảm thấy tình quê hương là:

   + Từ cuộc đời chính mình
   + Từ bọn trẻ trong làng
Em hãy phân định hai nội dung đó trên văn bản.

GV Slide:a)Tình quê gợi lên từ con người trở về. (2 câu đầu).

b)Tình gợi lên từ lũ trẻ trong làng (2 câu cuối).

- GV ghi bảng bố cục 2 phần.

*GV giới thiệu vào phần II đọc- hiểu văn bản.

HĐ2 ( 4p )
Năng lực chuyên biệt:Tự học, giải quyết vấn đề ý nghĩa nhan đề bài baì thơ.
* Để đi vào phần đọc- hiểu ta tìm hiểu nhan đề bài thơ có gì độc đáo.
 - Ở nhan đề bài thơ có từ “ngẫu” em hiểu “ngẫu” có nghĩa là gì?

- Ngẫu thư là gì?

- Tại sao tác giả lại ngẫu nhiên viết? Em hiểu điều đó như thế nào?

* GV: Nhấn mạnh:

Ngẫu nhiên viết chứ không phải tình cảm bộc lộ một cách ngẫu nhiên. Vì tác giả không chủ định làm thơ lúc đặt chân lên đất quê. Nhưng tình huống của bài, tác giả gọi là khách tạo nên cú sốc lớn, đó chính là duyên cớ, mà duyên cớ thì có tính ngẫu nhiên, khiến tác giả bộc lộ tình cảm của mình và viết bài thơ. tạo nên sự độc đáo cho nhan đề bài thơ.

HĐ3 ( 10 p )

-Năng lực chuyên biệt: quan sát, giải quyết vấn đề hợp tác, giao tiếp ngôn ngữ  về nghệ thuật nội dung 2 câu thơ đầu.

*Để thấy cấu tứ độc đáo bài thơ ta vào tìm hiểu nội dung bài thơ.

Slide: - Bức tranh trên minh hoạ cho sự việc nào?

* GV ghi phần 1

Slide:4câu thơ ( Phiên âm và dịch nghĩa.).

-Gọi HS đọc.

- Trong lần về quê này có gì đặc biệt?

- GV:Về quê lúc 86 tuổi. Sau 1 năm thì qua đời.

- Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt cũng như thơ ngũ ngôn thường dùng phép đối. Em hãy chỉ ra phép đối ở câu thơ thứ nhất? (bản phiên âm)

- GV đọc câu 1 phiên âm 

- Câu 1 có 2 vế đối nhau đều có kết cấu c-v  em hãy chỉ ra?

-Về từ loại,câu trên 2 vế có từ nào đối nhau? 

 *GV:-Phép đối cả từ loại- vế câu và cả cú pháp gọi là phép tiểu đối.

- Dùng phép tiểu đối có tác dụng gì?

-  GV đọc câu 2 bản phiên âm.

- Ở bản phiên âm “mấn mao tồi” nghĩa là gì? 

*GV: Phần dịch thơ “tóc đà khác bao” cần hiểu tóc vừa bạc vừa rụng
- Thế thì giọng quê nghĩa là gì?

-Vậy nói “Hương âm vô cải” nghĩa là “ giọng quê không đổi” điiều này có ý nghĩa gì?

*GV: Giọng quê chính là hồn quê, sắc quê, và chất quê không đổi.

- Tác giả lấy cái không đổi để nói cái thay đổi, đó là gì?

- Em hãy chỉ rõ phép đối trong câu thơ thứ hai bản phiên âm về đối từ, vế và cú pháp (cụm C-V).

- Phép đối câu thơ trên nhấn mạnh điều gì?

- GV bình.

- Thảo luận 2 em trong 1 bàn, chọn câu đúng về phương thức biểu đạt hai câu thơ thơ trên.( 1- 2 phút).
a) Tự sự +biểu cảm.
b) Miêu tả+ biểu cảm
c) Tự sự + miêu tả + biểu cảm.

HĐ 4 ( 9p)

-Năng lực chuyên biệt:quan sát, giải quyết vấn đề hợp tác, giao tiếp ngôn ngữ  về nghệ thuật nội dung 2 câu thơ cuối 
* Chuyển mạnh: Tình quê không đổi không chỉ gợi lên từ cuộc đời con người tác giả mà tình quê còn được gợi lên từ những đứa bé trong làng. Nó gợi lên ra sao? Ta cùng vào vào phần cuối bài thơ
- Gv ghi bảng phần 2

-GV gọi HS đọc
- Khi đặt chân lên đất quê hình ảnh đầu tiên tác giả bắt gặp là ai?

- Vì sao tác giả lại kể về lũ trẻ?

- Khi gặp lũ trẻ thì tình huống gì xảy ra với tác giả? Câu thơ nào ghi lại ấn tượng đó?

*GV: ghi bảng.

- Vì sao lũ trẻ không chào nhà thơ?

- Trước thái độ đó cho ta hiểu gì về nhà thơ?

* GV:Nhà thơ trở về chỉ có trẻ con ra đón chứng tỏ rằng những người cùng thời với nhà thơ chẳng còn ai vì đã 86 tuổi gọi là tuổi thập cổ lai hi ngày xưa rất hiếm có.

-Trước sự thay đổi đó lũ trẻ gọi nhà thơ là gì? Lời thơ nào ghi lại ấn tượng này?

* GV câu: “Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai”. Nghĩa là trẻ cười hỏi: Khách từ đâu đến làng. 

*GV Slide: Lâu ngày mới trở về thăm quê, khi đặt chân lên đất quê được bọn trẻ chào như khách lạ. Điều đó gợi tác giả cảm xúc gì? 

*GV: ghi bảng.

- *GV: bình.

- Em có nhận xét gì về giọng điệu 2 câu cuối?

HĐ 5  (  5p )

Năng lực chuyên biệt: Quan sát, giải quyết vấn đề, khái quát nội dung và nghệ thuật bài thơ.

* GV:Dẫn dắt qua phần tổng kết.

*Slide Bài tập tổng kết.

1) Câu nào sau đây nêu đầy đủ nghệ thuật diễn đạt của bài thơ?
a)Yếu tố tự sự, cấu tứ độc đáo.

b)Dùng phép tiểu đối, giọng điệu bi hài.

c)Cấu tứ độc đáo, yếu tố tự sự, phép đối và giọng điệu bi hài.

2) Câu nào sau đây diễn đạt đầy đủ nội dung của bài thơ?
a)Diễn tả tình cảm quê hướng sâu nặng của một người xa quê vào một đêm trăng.

b)Tình yêu quê hương là một trong những tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất của con người.

c)Diễn tả tình lưu luyến của một người trong giờ phút chia tay với quê nhà.
	- HS nêu.

- Tác giả Hạ Tri Chương (659-744) là nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông là bạn của thi hào Lý Bạch
- Tác phẩm “Hồi hương ngẫu hứng” là một trong hai bài thơ nổi tiếng của Hạ Tri Chương

- Đọc các yếu tố Hán Việt.

- HS lắng nghe.

-HS đọc - Nhận xét.

-HS đọc - Nhận xét.

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, ngắt nhịp 4/3

- Sông ... Nam, Bánh trôi nước ..

- Thể thơ lục bát, gần gũi với nhân dân nên diễn đạt dễ hiểu đi sâu vào tình cảm
- HS trả lời:

a)Tình quê gợi lên từ con người trở về. (2 câu đầu).

b)Tình gợi lên từ lũ trẻ trong làng (2 câu cuối).

- Nhận xét.

- Ngẫu= ngẫu nhiên

- Ngẫu nhiên viết.

-Ngẫu nhiên viết chứ không phải tình cảm bộc lộ một cách ngẫu nhiên. Vì tác giả không chủ định làm thơ lúc đặt chân lên đất quê. 
-Trở về làng của tác giả.

-HS đọc.

- Về quê sau 50 năm làm quan xa quê. Là lần về quê cuối cùng
Thiếu tiểu và lão đại, li và hồi
Thiếu tiểu li gia >< lão đại hồi 

          C        V            C      V

- Kể việc làm quan từ trẻ đến già
- HS chú ý quan sát.

- Tóc mai đã rụng
- Giọng nói riêng của một vùng quê
- HS nêu tự nêu.

-Cái thay đổi: mai tóc
- Phép đối => tuổi tác, sức khoẻ thay đổi nhưng tình quê không đổi
- HS thảo luận nhóm đôi.

- Câu c.

- Đọc 2 câu cuối (phiên âm, dịch thơ)

- Nhi đồng
- Vì lũ trẻ làng là sức sống của làng, là hình ảnh tương lai của làng, rất hồn nhiên

- Lũ trẻ:  không chào.

- Câu thơ: Nhi đồng tương kiến, bất tương thức.

-Vì lũ trẻ nhìn nhà thơ thấy lạ, chúng chưa gặp, chưa biết bao giờ.

-Nhà thơ xa quê quá lâu, khi trở về thành một ông già 86 tuổi lũ trẻ không nhận ra.

- Lũ trẻ gọi nhà thơ là khách.

-Câu: Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai.

-Cảm xúc:

+ Vui vì thấy lũ trẻ hồn nhiên.  

+ Buồn vì thấy xa lạ quê hương.

- Giọng điệu hóm hỉnh, chứa chất bi hài.

- Nghệ thuật:

Chọn câu c: Cấu tứ độc đáo, phép tiểu đối, giọng điệu bi hài
-

Nội dung:

Chon câu b: Tình yêu quê hương là một trong những tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất của con người.
	I) Đọc- tìm hiểu chung
1)Tác giả:Hạ Tri Chương (659-744) là nhà thơ lớn  Trung Quốc đời Đường. Ông là bạn vong niên của thi hào Lý Bạch. 

2)Tác phẩm: Viết khi tác giả  mới về thăm quê.

3) Đọc- chú thích.

4) Đọc văn bản.
5) Bố cục: 2 phần.

II) Đọc- hiểu văn bản
1) Tình quê gợi lên từ cuộc đời người trở về (2 câu đầu)

Thiếu tiểu li gia >< lão đại hồi 

Thiếu tiểu          >< lão đại
     Li                  >< hồi
- Phép tiểu đối
=> Kể ngắn gọn quãng đời xa quê làm quan (trẻ đến già)

Hương âm vô cải >< mấn mao tồi

Vô cải                    ><        tồi 
-Phép đối => tuổi tác, sức khoẻ thay đổi nhưng tình quê không đổi 

2)Tình quê gợi lên từ bọn trẻ trong làng (2 câu sau)

-Tình huống bất ngờ : Lũ trẻ không chào.

- Cảm xúc vui, buồn khi thấy mình là người xa lạ trên quê hương.

III) Tổng kết
a) Nghệ thuật: Cấu tứ độc đáo, yếu tố tự sự, phép tiểu đối với giọng điệu bi hài.

b)Nội dung:Tình yêu quê hương là một trong những tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất của con người.

 

	C. Hoạt độngCủng cố   (  4p)
Bài tập (Nếu còn thời gian)
- Slide: So sánh điểm giống và khác nhau về chủ đề và phương thức biểu đạt của hai bài thơ: “Tĩnh dạ tứ” và bài “Hồi hương ngẫu thư”.

-Slide Đáp án:

a) Giống: 

+Chủ đề: Tình yêu quê hương.

+Phương biểu đạt: Biểu cảm.

b)Khác:

+Bài: Tĩnh dạ tứ Thể hiện tình yêu quê hương khi sống trên đất khách quê người. Biểu cảm trực tiếp
+Bài : Hồi hương ngẫu thư thể hiệntình yêu quê hương trên mảnh đất quê mình. Biểu cảm gián tiếp.

*Nhận xét tinh thần học tập của lớp.
	-  HS làm cá nhân.
	


D. Hướng dẫn về  nhà      ( 1p  )
- Học thuộc bản phiên âm và bản dịch thơ.

- Nắm nội dung và nghệ thuật bài thơ.

- Soạn bài : Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.
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